
UBND TỈNH BẮC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SNN Bắc Giang, ngày        tháng 7 năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Mua sắm đồng phục Kiểm lâm năm 2022”  

cho Chi cục Kiểm lâm  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG                      

                          

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SNN ngày 10/01/2022 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNN ngày 27/5/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt danh mục, số lượng mua sắm đồng phục Kiểm lâm năm 2022 

cho Chi cục Kiểm lâm; 

Căn cứ Công văn số 1912/STC - QLG ngày 22/7/2022 của Sở Tài chính về việc trả 

lời kết quả thẩm định giá trang phục Kiểm lâm năm 2022;  

 Theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 29/TTr-KL ngày 25/7/2022; 

Báo cáo thẩm định số 13/BC-KHTC ngày 26/7/2022 của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Mua sắm đồng phục Kiểm lâm năm 2022”  cho Chi cục Kiểm lâm, với các nội 

dung sau: 

 1. Dự toán chi tiết: Dự toán chi tiết đồng phục Kiểm lâm năm 2022 

(Theo biểu phụ lục số 01 đính kèm) 
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2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Theo phụ lục số 02 đính kèm) 

Các nội dung khác thực hiện theo Báo cáo thẩm định số 13/BC-KHTC ngày 

26/7/2022 của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. 

Điều 2. Căn cứ vào dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm; Phòng Kế hoạch - Tài 

chính và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Hà Minh Quý; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

Hà Minh Quý 
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                                                                                                      Phụ lục số 01 

Phê duyệt dự toán chi tiết gói thầu “Mua sắm đồng phục Kiểm lâm năm 2022” 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNN ngày      /7/2022 của Sở NN&PTNT) 

TT 
Danh mục mua sắm đồng phục 

Kiểm Lâm                                  
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(1000 đồng) 

Thành tiền 

(1000 đồng) 

I Loại cấp sử dụng 5 năm    86.100 

1 
Quần áo đông lễ phục (Vải Gabadin 

len Nam Định màu kem hồng) 
Bộ 60 1.300 78.000 

2 
Mũ Kêpi lễ phục (Vải Gabadin len 

Nam Định màu kem hồng) 
Cái  60 135 8.100 

II Loại cấp sử dụng 2 năm    154.477 

1 
Quần áo thu đông (Vải Gabadin len 

Nam Định màu rêu) 
Bộ 41 1.300 53.300 

2 
Áo Jilê (Vải Gabadin len Nam 

Định màu rêu) 
Cái 19 270 5.130 

3 
Áo sơ mi trắng (Vải 8238 Pôpơlin 

pêvi trắng) 
Cái 40 220 8.800 

4 
Áo bông (3 lớp vải Gabadin pêcô 

Nam Định màu rêu) 
Cái 7 585 4.095 

5 
Mũ Kêpi thường dùng (Vải 

Gabadin len Nam Định màu rêu) 
Cái 41 135 5.535 

6 
Caravat (Có khóa kéo, vải Gabadin 

len Nam Định màu rêu) 
Cái 89 60 5.340 

7 

Dây lưng (Làm bằng da màu sẫm, 

bản rộng 35mm, khóa thắt lưng 

bằng kim loại màu vàng, ở giữa 

mặt khóa có vòng tròn, phía trong 

có chữ “KL” 

Cái 89 259 23.051 

8 

Bộ quần áo mưa (Chất liệu nilon, 

màu xanh ghi, kiểu khoác mangtosan, 

có đai lưng) 

Bộ 87 448 38.976 

9 
Cặp tài liệu (Giả da cao cấp, màu 

đen có khoá và chia ngăn đựng tài liệu) 
Cái 41 250 10.250 

III Loại cấp sử dụng 1 năm    222.425 

1 

Bộ quần áo xuân hè (Quần vải 

Gabadin len Nam Định màu rêu, áo 

vải bay Nam Định màu xanh ánh vàng) 

Bộ 126 750 94.500 

2 

Cấp hiệu ( Cầu vai + mắt thần + 

sao 18mm. Đeo trên cầu vai và đeo 

trên ve cổ áo) 

Bộ 119 89 10.591 
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3 

Biển tên (Làm bằng kim loại, màu 

xanh lá cây, dài 85mm, rộng 20mm, 

bên trái in hiệu kiểm lâm thu nhỏ, bên 

phải in họ tên người dùng 

Cái 119 65 7.735 

4 

Biểu tượng Kiểm lâm (Cài ve áo, 

hình cánh nhạn màu vàng làm bằng 

kim loại) 

Bộ 119 82 9.758 

5 

Mũ cối (Phần cốt làm bằng nhựa tổng 

hợp, độ cứng đảm bảo chịu nước, ẩm 

ướt không bị mủn, vải mũ màu rêu, 

quai chất liệu da thuộc hoặc nhựa tái 

sinh, khi SD được gắn Kiểm lâm hiệu 

phía trước) 

Cái 119 140 16.660 

6 

Kiểm lâm hiệu ( Làm bằng kim loại, 

hình tròn theo mẫu quy định tại Nghị 

định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ) 

Bộ 119 75 8.925 

7 Tất chân (Dệt kim) Đôi 238 27 6.426 

8 

Giầy da (Màu đen, thấp cổ đế cao 

trung bình, có dây buộc, SX theo 

tiêu chuẩn quân nhu) 

Đôi 119 449 53.431 

9 

Giầy đi rừng (Chất liệu vải màu 

rêu, kiểu cổ cao, dây buộc để bảo 

vệ mắt cá chân, chống sai khớp 

chân khi trượt ngã đi rừng) 

Đôi 119 121 14.399 

 Tổng cộng    463.002 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Phụ lục số 02 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SNN ngày        /7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên gói thầu 

Nguồn vốn 

(Đồng) 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 

 

 

Ghi chú 

Tổng số  

Trong đó 

Ngân 

sách 

Nhà 

nước 

 

Đối 

ứng 

của 

dân 

1 
Mua sắm đồng phục 

Kiểm lâm năm 2022 
463.002.000 100% 0 

Chào hàng 

cạnh tranh 

thông 

thường qua 

mạng 

 

Một (01) 

giai đoạn, 

một (01) 

túi hồ sơ 

Quý III 

năm 

2022 

Trọn  

gói 

90 ngày kể từ 

ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực  

 

  

 

 

Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm các chi phí thuế. 
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